
TRỌNG LƯỢNG

(Kilogam)

HO CHI MINH

BINH DUONG

HA NOI

HAI PHONG
CAN THO

MIN 20 KG 75,000 95,000 90,000

21 - 49 KG 65,000 85,000 80,000

50 - 100 KG 40,000 60,000 60,000

101 - 300 KG 35,000 55,000 50,000

301 - 500 KG 28,000 48,000 45,500

501 - 1000 KG 26,000 46,000 40,500

1001 - 2000 KG 22,000 40,500 35,000

TRÊN 2000 KG++ 20,000 37,000 33,500

CONT 20' / CONT 40'

NOTE

Tỷ giá VNĐ / KG. Timeline 3-4 Tuần

Phụ phí khu vực: SABAH & SARAWAK: 70,000 VNĐ / KG 

Hàng Mỹ phẩm, phụ thu: 5,000 VNĐ / KG

Add Can Tho: 6A Đường số 10, Khu dân cư Xây dựng, KV 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Add Ha Noi: Số 24, Ngõ 342 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Add Binh Duong: Số 37, đường N8, KP.1, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Website: wingo.vn Hotline: 1900 3137 Fanpage: facebook.com/wingovn

VIETNAM TO MALAYSIA

LIÊN HỆ 

Chưa bao gồm phí ship nội địa tại Vietnam

Hỗ trợ nhận hàng tận nơi khu vực: Hồ Chí Minh

Hoàn lại phí 100%, trường hợp Mua bảo hiểm (Phí bảo hiểm 10% * Giá trị lô hàng)

Add Ho Chi Minh: 61/31 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình



SỐ KHỐI

(CBM)
HÀNG THƯỜNG THỰC PHẨM / MỸ PHẨM

1-3 CBM 190$ / CBM 200$ / CBM

4-6 CBM 180$ / CBM 195$ / CBM

7-10CBM 175$ / CBM 185$ / CBM

TRÊN 10 CBM 170$ / CBM 180$ / CBM

CONT 20' 5000$ 5050$

CONT 40' 6600$ 6650$

VIETNAM TO MALAYSIA

Website: wingo.vn

Add Can Tho: 6A Đường số 10, Khu dân cư Xây dựng, KV 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Hotline: 1900 3137 - Email: hotro@wingo.vn

Hàng quần áo đóng 70kg / 1 Bao. Vượt quá cân nặng phụ thu 20,000 / KG

Hoàn lại phí 100%, trường hợp Mua bảo hiểm (Phí bảo hiểm 10% * Giá trị lô hàng)

Phụ phí khu vực: SABAH & SARAWAK: 70,000 VNĐ / KG

Add Ho Chi Minh: 61/31 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình

Add Ha Noi: Số 24, Ngõ 342 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Add Binh Duong: Số 37, đường N8, KP.1, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

NOTE

Chưa bao gồm phí ship nội địa tại Vietnam. Hỗ trợ nhận hàng tận nơi Hồ Chí Minh (Phát sinh phí nội địa nhận hàng)

Tỷ giá USD. Timeline từ 2-3 tuần (tính từ ngày tàu chạy)


